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Abstract: Heliciopsis lobata (Merr.) Sleumer is a popular herbal material in the North-West 

territories of Vietnam. The wood of this plant is still used for the treatment of some liver diseases, 

although there is no scientific evidence for evaluating these activities and the safety of this herbal 

material. Our study focused on accessing acute toxicity and hepatoprotective activity of water extract 

from the wood of Heliciopsis lobata. Among experimental groups of mice induced by high dosage 

of paracetamol, mice were treated with extract at dosages of 0.56 g/kg, 1.15 g/kg and 2.30 g/kg 

could be against liver damage with different levels. Water extract at dosages of 0.56 g/kg and 1.15 

g/kg could maintain the original situation of livers; significantly reduced the increase of ALT and 

AST enzymes at levels of about 80% and 87% respectively; significantly reduced 70% the increase 

of AST, and against most of the peroxidation process in liver tissue. A dosage of 2.30 g/kg expressed 

lower hepatoprotective activities in comparison with the former dosages and which may increase 

liver toxicity when used with high dosages of paracetamol. The highest experimental dosage at 32.60 

g/kg did not show acute toxicity by independent oral administration. It could be concluded that water 

extract of the wood of Heliciopsis lobata exposed hepatoprotective ability with dosage from 0.56 

g/kg to 1.15 g/kg, equivalent to dosages from 60 g to 120 g for humans per day. 
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Tóm tắt: Bàn tay ma đỏ (Heliciopsis lobata (Merr.) Sleumer) thuộc họ Song quắn (Protaceae) phân 

bố nhiều tại các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Việt Nam. Bàn tay ma đỏ vẫn đang được dùng để điều 

trị một số bệnh về gan nhưng chưa có minh chứng khoa học để đánh giá về liều dùng và độ an toàn 

của dược liệu này. Nghiên cứu này tập trung đánh giá độc tính cấp và khả năng bảo vệ gan của cao 

chiết nước phần gỗ dược liệu Bàn tay ma đỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy mẫu cao chiết nước của 

dược liệu này với liều 0,56 g/kg, 1,15 g/kg và 2,30 g/kg có khả năng phục hồi tình trạng gan bị tổn 

thương gây ra bởi paracetamol. Cao chiết liều 0,56 g/kg và liều 1,15 g/kg làm giảm các triệu chứng 

tổn thương trên gan chuột, đồng thời làm giảm khoảng 80% và 87% hoạt độ enzym ALT ở các liều 

tương ứng; giảm khoảng 70% hoạt độ enzym AST ở cả hai liều; và hầu như chống được hoàn toàn 

quá trình peroxyd hóa lipid ở gan. Liều 2,30 g/kg có tác dụng bảo vệ gan ít hơn nhiều so với hai liều 

trên, khi dùng cao chiết ở mức liều này đồng thời với paracetamol có thể làm tăng độc tính của 

paracetamol. Cho chuột uống cao chiết với liều 32,60 g/kg, liều cao nhất có thể cho chuột uống, 

không thể hiện các triệu chứng độc tính cấp. Có thể kết luận rằng liều cao chiết có khả năng bảo vệ 

gan ở khoảng liều từ 0,56 g/kg đến 1,15 g/kg cao chiết trên mô hình chuột nhắt trắng, tương ứng với 

liều 60 g/kg đến 120 g/kg dược liệu cho người trên ngày; liều gây ra độc tính cấp có thể cao hơn gấp 

28 lần liều 1,15 g/kg chuột. 

Từ khóa: Bảo vệ gan, ALT, AST, TBARs, Heliciopsis lobata, độc tính cấp. 

1. Mở đầu* 

Cây bàn tay ma đỏ (Heliciopsis lobata 

(Merr.) Sleumer), hay còn gọi là cây Đũng, thuộc 

họ Cơm vàng, Song quắn (Proteaceae) mọc tự 

nhiên ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc [1, 2]. Toàn 

thân của của cây Bàn tay ma đỏ được đồng bào 

Dao ở vùng núi phía Bắc phơi hoặc sấy khô, 

dùng sắc uống để chữa bệnh thấp khớp, hoặc nấu 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: phamhungviet@hus.edu.vn 

   https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4448 

nước tắm cho phụ nữ sau sinh để chống đau 

nhức, phục hồi sức khỏe sau sinh. Gần đây Bàn 

tay ma đỏ còn được sử dụng để điều trị một số 

bệnh về gan, trong đó có viêm gan do virus [2]. 

Trong khi các nghiên cứu khác trước đó đã tập 

trung khai thác về thành phần hóa học và hoạt 

tính của lá dược liệu này [3-7], công bố năm 

2020 của chúng tôi đã xác định được một số 
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thành phần hóa học của thân gỗ dược liệu này 

trong đó có một số thành phần hóa học trong pha 

nước thể hiện một số tác dụng bảo vệ tế bào gan 

trên mô hình in-vitro [8]. 

Như vậy cả kinh nghiệm sử dụng trong nhân 

dân cũng như từ kết quả nghiên cứu trước đó đều 

chỉ ra rằng dược liệu Bàn tay ma có thể có khả 

năng bảo vệ gan, nhưng cho đến nay vẫn chưa có 

nghiên cứu nào đánh giá tác dụng bảo vệ gan 

cũng như mức độ an toàn của dược liệu này để 

sử dụng điều trị. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào 

đánh giá tác dụng bảo vệ gan và độc tính cấp của 

cao chiết nước thân gỗ dược liệu Bàn tay ma đỏ. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu cây tươi của dược liệu Bàn tay ma đỏ 

được thu hái ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

vào tháng 8 năm 2021, được giám định thực vật 

bởi ThS. Nghiêm Đức Trọng, Trường Đại học 

Dược Hà Nội với tên khoa học là Heliciopsis 

lobata, họ Song quắn hay Chẹo thui 

(Protaceace). Phần gỗ của cây (thân và cành) 

được cắt thành lát mỏng, phơi khô, nghiền nhỏ. 

Độ ẩm bột dược liệu là 8,4%. 

Lấy 2 kg mẫu bột dược liệu, thêm 5 lít nước, 

đun sôi trong 2 giờ. Gạn lấy dịch chiết. Làm lặp 

lại quá trình chiết thêm 2 lần, gộp dịch chiết của 

3 lần, lọc. Cô quay chân không ở 80 oC để thu 

được cao chiết đặc quánh. 

Cao chiết sau khi cô có khối lượng 80 g, độ 

ẩm 32% (hiệu suất chiết khoảng 4,0%). Cao 

chiết sau đó được thêm nước với lượng thích hợp 

để pha loãng và cho chuột uống ở các thí nghiệm. 

Liều dược liệu thử nghiệm để đánh giá tác 

dụng bảo vệ gan được thiết kế từ kinh nghiệm sử 

dụng dược liệu Bàn tay ma đỏ ở vùng Tây Bắc 

do nhóm nghiên cứu thực hiện điều tra và tham 

khảo tài liệu. Theo đó, liều sử dụng hiện tại đang 

được đồng bào vùng Tây Bắc sử dụng là 60-90 

gam toàn cây [2]. Trong nghiên cứu này, bộ phận 

dùng là gỗ và cành đã phơi khô, trong gỗ thường 

chất chiết được sẽ ít hơn các bộ phận khác (như 

vỏ và rễ), nên liều thiết kế thí nghiệm cao hơn 

liều đang sử dụng, ba liều thử tương ứng là 60 g, 

120 g và 240 g trong 1 ngày cho người. Qui đổi 

ra cao điều chế được sẽ tương ứng với khoảng 

liều 0,56 g/kg, 1,15 g/kg và 2,30 g/kg tính theo 

tỷ lệ cao trên thể trọng chuột [9]. 

2.2. Động vật thí nghiệm 

Chuột nhắt trắng chủng Swiss albino cả hai 

giống, khỏe mạnh, trọng lượng 25,0 ± 2,0 g 

(nguồn gốc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) 

được sử dụng để nghiên cứu đánh giá tác dụng 

bảo vệ gan. Chuột được nuôi trong điều kiện đầy 

đủ thức ăn do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

cung cấp và nước uống theo nhu cầu tại phòng thí 

nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương 

trước 7 ngày và trong suốt thời gian nghiên cứu. 

2.3. Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm 

- Hóa chất, thuốc thử: viên nén Paracetamol 

(Sanofi Aventis, lô 17094, chứa 500 mg 

paracetamol); viên nang Legalon (Madaus, lô 

B1602390, chứa 70 mg silymarin); Bộ kít định 

lượng ALT, AST của hang của hãng Erba (Séc). 

- Thiết bị: máy định lượng sinh hóa bán tự 

động Humanlyser 2000 (Đức). Máy nghiền bi 

Ultr Turrax T25 của (IKA Labortechnik) và máy 

ly tâm Mikro 22R của hãng Hettich (Đức). Máy 

quang phổ UV-VIS mini 1240 (Shimadzu – Nhật 

Bản), cân kỹ thuật practum 612-1S (Sartorius – 

Đức), cân phân tích CP224S (Sartorius – Đức). 

- Dụng cụ nghiên cứu: kim cong đầu tù, 

pipet, xy lanh, kéo, panh, cốc và các dụng cụ 

thủy tinh khác của khoa Dược lý, Viện Kiểm 

nghiệm thuốc Trung ương. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Phương pháp đánh giá tác dụng bảo 

vệ gan 

Chuột nhắt trắng thí nghiệm được chia ngẫu 

nhiên làm 7 lô, số lượng chuột trong mỗi lô được 

chia cụ thể như sau: 

+ Lô 1 (đối chứng sinh lý, 8 con): chuột uống 

nước cất; 

+ Lô 2 (đối chứng bệnh lý, 14 con): chuột 

uống paracetamol và nước cất; 
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+ Lô 3 (lô thử 1, 14 con): chuột uống 

paracetamol và cao chiết liều 0,56 g/kg; 

+ Lô 4 (lô thử 2, 14 con): chuột uống 

paracetamol và cao chiết liều 1,15 g/kg; 

+ Lô 5 (lô thử 3, 14 con): chuột uống 

paracetamol và cao chiết liều 2,30 g/kg; 

+ Lô 6 (đối chứng dương, 8 con): chuột uống 

paracetamol và silymarin liều 70 mg/kg. 

Chuột thí nghiệm được uống nước hoặc mẫu 

nghiên cứu với thể tích từ 0,1 ml/10 g chuột đến 

0,2 ml/10 g chuột liên tục trong 7 ngày. Cuối 

ngày thứ 4, cho chuột nhịn đói, nước uống tự do. 

Ngày thứ 5, sau uống 1 giờ, gây tổn thương gan 

chuột ở tất cả các lô (trừ lô chứng sinh lý) bằng 

uống paracetamol (PAR) liều 200mg/kg với thể 

tích 0,1 ml/10g thể trọng chuột. Ngày thứ 6, sau 

uống 1 giờ, gây tổn thương gan chuột ở tất cả các 

lô (trừ lô chứng sinh lý) bằng uống PAR liều 350 

mg/kg với thể tích 0,1 ml/10g thể trọng chuột. 

Ngày thứ 7, sau khi cho chuột uống (nước hoặc 

mẫu thử) 1 giờ, chuột ở tất cả các lô thí nghiệm 

bị giết để lấy máu và gan [10, 11]. 

Máu được để đông tự nhiên ở nhiệt độ phòng 

khoảng 60 phút, li tâm 3000 v/phút trong 10 

phút, hút lấy huyết thanh trong để định lượng 

hoạt độ enzym aspartate aminotransferase (AST) 

và alanine aminotransferase (ALT). ALT, AST 

huyết thanh và protein gan được đo bằng kit sẵn 

có do hãng Erba cung cấp theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất, sử dụng máy định lượng sinh hóa 

bán tự động Humanlyser [10, 11]. 

Mẫu gan được cân để xác định tỷ lệ tương 

đối giữa khối lượng gan và khối lượng chuột, 

quan sát đại thể và định lượng các cơ chất phản 

ứng với acid thiobarbituric (TBARs). 

Định lượng TBARs: định lượng TBARs theo 

phương pháp Wasowich và Balahoroglu có cải 

tiến [12, 13]. Quy trình định lượng TBARs được 

tóm tắt như sau: cân 100 mg gan, nghiền đồng 

thể trong 1 ml dung dịch đệm RIPPA. Hút 100 

µl dịch đồng thể cho vào ống nghiệm có 1ml 

H2O, thêm vào đó 1 ml dung dịch acid 

thiobarbituric 0,25% pha trong acid acetic, đun 

cách thủy nhiệt độ 100 oC trong 60 phút, để 

nguội, thêm 25 µl HCl 5N, lắc đều, thêm vào 3,5 

ml n-butanol, ly tâm 3000 v/phút x 10 phút, hút 

phần n-butanol đo quang ở bước sóng 532 nm. 

Hàm lượng TBARs được tính theo phương trình 

hồi quy tuyến tính của chất chuẩn là 1,1,3,3-

tetraethoxypropane với các nồng độ 0,2; 0,3; 0,4; 

0,6 và 0,8 nmol/ml. Giá trị TBARs được thể hiện 

dưới dạng nmol/g protein gan. Lượng TBARs 

trong mẫu thử giảm so với đối chứng gây bệnh 

sẽ biểu hiện khả năng ức chế quá trình peroxy 

hóa lipid (POL) của chất thử. 

2.4.2. Phương pháp đánh giá độc tính cấp 

Độc tính cấp được đánh giá theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế [9] và tác giả Đỗ Trung 

Đàm [14]. 

Trước khi cho chuột uống mẫu thử, cho 

chuột nhịn đói qua đêm và uống nước tự do theo 

nhu cầu. Chia chuột thành các lô, mỗi lô 10 con, 

cho uống mỗi lô một mức liều duy nhất với mức 

liều thử tăng dần. 

Đường dùng mẫu thử: đường uống, dùng 

kim cong đầu tù bơm trực tiếp mẫu thử vào dạ 

dày chuột với thể tích 0,4 ml/10 g chuột. Tìm liều 

tối đa mà không có chuột nào của lô thí nghiệm 

chết (LD0) và liều tối thiểu để 100% chuột của 

lô thí nghiệm chết (LD100). Thử thêm 2-4 liều 

trung gian giữa 2 liều nói trên để xác định LD50. 

Thời gian theo dõi: chuột được để ở phòng 

thí nghiệm có khí hậu đảm bảo để mọi hoạt động 

của chuột bình thường. Theo dõi và quan sát các 

biểu hiện về hành vi, hoạt động, ăn uống, bài tiết 

của chuột và số chuột sống chết trong 03 ngày. 

Chuột chết được mổ để đánh giá tổn thương đại 

thể. Theo dõi chuột sống sót thêm 1 tuần nữa. 

LD50 được tính theo phương pháp Behrens- 

Karber:  

LD50 = LD100 −
(d × z)

n
 

Trong đó: LD50: liều làm chết 50% số con 

vật thí nghiệm; LD100: liều làm chết 100% số 

con vật thí nghiệm; d: hiệu số liều của 2 liều kế 

tiếp; z: Trung bình số chuột chết giữa 2 liều kế tiếp; 

n: Số chuột thí nghiệm/lô. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Phân tích thống kê được thực hiện bằng cách 

sử dụng phần mềm SigmaPlot 12.0 (SYSTAT 

Software Inc, Richmond, CA, USA). Dữ liệu 
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được trình bày dưới dạng trung bình ± sai số 

chuẩn. So sánh giữa lô bệnh lý và lô sinh lý bằng 

t-test Student. So sánh giữa lô bệnh lý và các lô 

dùng mẫu thử (cao chiết) sử dụng phân tích 

phương sai một chiều (one - way ANOVA) sau 

đó sử dụng test hậu kiểm Dunnett để so sánh 

từng cặp. Sự khác biệt được coi có ý nghĩa thống 

kê khi p < 0,05. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Kết quả tác dụng bảo vệ gan 

Quá trình thực nghiệm chuột ở lô 2 chết 4 

con; chuột ở lô 3 chết 3 con; chuột ở lô 5 chết 7 

con. Kết quả tỷ lệ khối lượng gan và khối lượng 

chuột, định lượng enzyme ALT và AST, thực 

hiện quan sát mô bệnh học gan và đánh giá khả 

năng chống oxy hóa qua TBARs chỉ thực hiện 

trên số chuột còn sống. 

3.1.1. Kết quả quan sát hình ảnh đại thể gan 

và tỷ lệ khối lượng gan so với khối lượng chuột 

Kết quả đại thể gan chuột (Hình 1) cho thấy 

ở lô sinh lý (Lô 1), gan màu đỏ nâu, mặt nhẵn, 

mật độ mềm, không có hiện tượng phù nền, xung 

huyết. Ngược lại, ở lô bệnh lý, màu nâu đỏ của 

gan bị bạc, phù nền, xung huyết, bề mặt gan sần 

sùi, có các chấm huyết và các điểm tổn thương 

nổi rải rác. Lô 3, lô 4 và lô 6 (sinh lý) bề mặt gan 

nhẵn, bóng, hình thái gần tương tự như bề mặt 

gan chuột ở lô 1 mặc dù màu sắc vẫn còn nhạt 

hơn lô 1 một chút. Gan chuột ở lô 5 màu nhạt 

hơn và bề mặt gan không bóng bằng các lô 3, lô 

4 và lô 6; các điểm tổn thương trên bề mặt găn 

vẫn còn rất nhiều, có thể quan sát thấy được mặc 

dù không rõ ràng như gan chuột ở lô 2. 

 

 

 Lô 1 

 

Lô 2 

 

Lô 3 

 

Lô 4 

 

Lô 5 

 

Lô 6 

Hình 1. Kết quả giải phẫu đại thể gan chuột và tỷ lệ khối lượng gan so với thể trọng chuột (% kl/kl)  

trên mô hình gây độc bằng paracetamol. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của cao chiết nước dược liệu Bàn tay ma đỏ lên sự thay đổi tỷ lệ khối lượng gan  

so với thể trọng chuột (% kl/kl) trên các lô chuột nghiên cứu 

Lô thí nghiệm Tỷ lệ khối lượng gan/thể trọng (% kl/kl) 

Chứng sinh lý (n = 8/8) 4,57 ± 0,13 % 

Chứng bệnh lý (n = 10/14) 5,37 ± 0,29 %* 

Liều 1 (n=11/14) 5,81 ± 0,22 %* 

Liều 2 (n=14/14) 5,55 ± 0,20 %* 

Liều 3 (n=7/14) 6,32 ± 0,38 %* 

Đối chứng dương (n=8/8) 5,78 ± 0,34 %* 

*: P so với lô sinh lý <0,05; #: P so với lô bệnh lý < 0,05. 

Tỷ lệ khối lượng gan chuột và khối lượng 

chuột ở lô chứng sinh lý có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với lô bệnh lý và các lô còn 

lại, tuy nhiên chưa có sự khác biệt về tỷ lệ này 

giữa lô bệnh lý và các lô sử dụng mẫu thử cũng 

như chứng dương. 

 
Bảng 2. Ảnh hưởng của cao chiết nước dược liệu Bàn tay ma đỏ lên hoạt độ emzym ALT  

trên các lô chuột nghiên cứu 

Lô thí nghiệm ALT (U/L) 
% giảm ALT so với 

chứng bệnh lý 

Chứng sinh lý (n = 8/8) 69,2 ± 5,6 - 

Chứng bệnh lý (n = 10/14) 4148,0 ± 679,5* - 

Liều 1 (n=11/14) 904,6 ± 325,8*# 79,5 

Liều 2 (n=14/14) 608,9 ± 187,5*# 86,8 

Liều 3 (n=7/14) 1510,3 ± 392,5*# 64,7 

Đối chứng dương (n=8/8) 481,5 ± 113,2*# 89,9 

*: P so với lô sinh lý <0,05; #: P so với lô bệnh lý < 0,05. 

3.1.2. Tác dụng của mẫu nghiên cứu lên hoạt 

độ ezym ALT 

Kết quả đánh giá tác dụng của cao chiết lên 

hoạt độ ezym ALT được trình bày ở Bảng 2. 

Hoạt độ ezym ALT ở lô bệnh lý (lô 2) cao 

hơn rất nhiều so với lô chứng sinh lý. Cả 

silymarin và các liều cao chiết đều có xu hướng 

làm giảm men gan ALT. Trong số các lô chuột 

uống cao chiết, liều 1,15 g/kg làm giảm hoạt độ 

ALT nhiều nhất, gần tương đương với silymarin 

liều 70 mg/kg. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của cao chiết nước dược liệu Bàn tay ma đỏ lên hoạt độ emzym AST  

trên các lô chuột nghiên cứu 

Lô thí nghiệm AST (U/L) 
% giảm AST so với 

chứng bệnh lý 

Chứng sinh lý (n = 8) 181,1 ± 11,3 - 

Chứng bệnh lý (n = 10) 4197,1 ± 687,1* - 

Liều 1 (n=11) 1398,3 ± 265,9*# 69,7 

Liều 2 (n=14) 1380,6 ± 304,7*# 70,1 

Liều 3 (n=7) 2657,9 ± 621,8* 38,3 

Đối chứng dương (n=8) 1429,1 ± 269,7*# 68,9 

*: P so với lô sinh lý <0,05;  #: P so với lô bệnh lý < 0,05. 
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3.1.3. Tác dụng của mẫu nghiên cứu lên hoạt 

độ ezym AST 

Bảng 3 tổng hợp kết quả ảnh hưởng của cao 

chiết lên hoạt độ ezym AST trên mô hình chuột 

thí nghiệm. 

Tương tự hoạt độ ezym ALT, hoạt độ AST ở 

chứng bệnh lý cũng tăng lên rất cao so với chứng 

sinh lý. Tất cả các lô uống cao chiết và lô chứng 

dương đều có xu hướng làm giảm hoạt độ AST, 

tuy nhiên cao chiết liều 2,30 g/kg chỉ làm giảm 

38,8% hoạt độ enzyme AST, cả silymarin và cao 

chiết 2 liều còn lại đều làm giảm hoạt độ enzym 

này tới khoảng 70%. 

3.1.4. Tác dụng của mẫu nghiên cứu lên cơ 

chất của TBARs 

Nồng độ TBARs được tính từ phương trình 

hồi qui tuyến tính được thiết lập từ độ hấp thụ 

của chất chuẩn 1,1,3,3-tetraethoxypropane với 

các nồng độ 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 và 0,8 nmol/ml. 

Phương trình như sau: 

C = (0,0009Ahc + 0,074)*20 

Trong đó: C là nồng độ TBARs (nmol/100 

mg gan); Ahc là độ hấp thụ đã được hiệu chỉnh 

nền của các mẫu thử. 

Kết quả nồng độ TBARs tạo thành từ các 

mẫu gan trong mô hình nghiên cứu được trình 

bày tóm tắt ở Bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của cao chiết nước dược liệu Bàn tay ma đỏ lên cơ chất của TBARs  

trên các lô chuột nghiên cứu 

Lô thí nghiệm TBARs (nmol/100 mg gan) 
% giảm peroxyd hóa so 

với chứng bệnh lý 

Chứng sinh lý (n = 8) 7,80 ± 0,59 - 

Chứng bệnh lý (n = 10) 12,21 ± 1,03* - 

Liều 1 (n=11) 7,88 ± 0,45# 98,2 

Liều 2 (n=14) 7,91 ± 0,48# 97,5 

Liều 3 (n=7) 9,33 ± 0,79# 65,3 

Đối chứng dương (n=8) 8,35 ± 0,68# 87,5 

    *: P so với lô sinh lý <0,05; #: P so với lô bệnh lý < 0,05. 

Mẫu thử ở chứng bệnh lý cho nồng độ 

TBARs là 12,21 nmol/100mg gan, cao hơn nồng 

độ chất này trong mẫu chứng sinh lý với độ tin 

cậy là 95%. Nồng độ TBARs tạo thành từ phản 

ứng của các mẫu gan ở các lô chuột uống mẫu 

thử và silymarin nhìn chung là giảm, đặc biệt ở 

hai lô 3 và lô 4, tương ứng với lô có chuột uống 

cao chiết liều 0,56 g/kg và 1,15 g/kg thể trọng. 

3.2. Kết quả đánh giá độc tính cấp 

Cho lô chuột uống hỗn hợp mẫu đến liều 

23,04 g cao/kg thể trọng chuột (gấp 10 lần liều 

cao nhất thử tác dụng bảo vệ gan – liều 3) mà vẫn 

chưa thấy chuột chết. 

Cân một lượng chính xác cao chiết, thêm từ 

từ một lượng chính xác nước cất đến khi tạo hỗn 

hợp sánh đặc nhất mà vẫn có thể cho qua kim 

đầu tù cho chuột uống được liều cao nhất có thể 

cho chuột uống là 32,60 g cao/kg thể trọng chuột 

(cao gấp 14 lần liều cao nhất thử tác dụng bảo vệ 

gan). Đây là liều đặc nhất có thể cho chuột uống 

với thể tích tối đa (0,4 ml/10g chuột) nên không 

tiếp tục cho chuột uống liều cao hơn. 

Sau khi uống, tất cả các chuột không có biều 

hiện gì bất thường, vận động, bài tiết bình 

thường. Sau 3 ngày theo dõi, không có chuột nào 

chết, tất cả các chuột đều khỏe mạnh, ăn uống, 

vận động, bài tiết bình thường. 

Như vậy ở liều cao nhất có thể cho chuột 

uống, cao chiết chưa thể hiện độc tính cấp. 

3.3. Bàn luận 

Nghiên cứu này đã thiết kế được mô hình 

phù hợp để đánh giá tác dụng bảo vệ gan của cao 

chiết nước dược liệu Bàn tay ma đỏ, tác dụng này 

phụ thuộc vào liều sử dụng. 

Về mặt tổng quan, kết quả giải phẫu gan đại 

thể cho thấy mô hình đã gây độc được gan chuột 
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bằng paracetamol với hai liều sử dụng là 200 

mg/kg và 350 mg/kg ở hai ngày liên tiếp. Gan 

chuột ở chứng bệnh lý xuất hiện các triệu chứng 

bị tổn thương như bạc màu, phù nền, xung huyết, 

bề mặt gan sần sùi, có các chấm huyết và các 

điểm tổn thương nổi rải rác so với chứng sinh lý. 

Lô chứng dương uống silymarin và các lô chuột 

uống cao chiết có khả năng phục hồi các tổn 

thương gan chuột về trạng thái bình thường 

(trạng thái của lô sinh lý) nhưng với các mức độ 

khác nhau. Gan chuột ở lô uống silymarin, cao 

chiết liều 1,15 g/kg các tổn thương đã giảm đi rất 

nhiều, bề mặt gan nhẵn, bóng. Gan chuột ở lô 

uống cao chiết liều 0,56 g/kg tuy đã giảm đi 

nhiều, bề mặt gan cũng nhẵn, bóng, đỡ bạc màu 

nhưng vẫn còn rải rác các vết tổn thương. Các 

trạng thái thể hiện mức độ tổn thương ở bề  

mặt gan nhiều hơn ở lô chuột uống cao chiết liều 

2,30 g/kg. 

Các enzym ALT và AST tập trung chủ yếu ở 

tế bào gan, khi tế bào gan bị tổn thương và vỡ ra 

thì các enzym này được giải phóng vào trong 

máu. Hàm lượng các enzym này trong máu càng 

cao thì mức độ tổn thương gan càng nghiêm 

trọng. Xác định hàm lượng (thông qua hoạt độ) 

các enzym này sẽ đánh giá được mức độ tổn 

thương gan. Sự phù hợp của mô hình nghiên cứu 

được thể hiện ở việc tăng đồng thời hoạt độ cả 

ALT và AST ở lô bệnh lý so với lô chứng sinh 

lý, trong khi đó lô chứng dương đã làm giảm hoạt 

độ hai enzym này so với lô bệnh lý (kết quả ở 

Bảng 2 và Bảng 3). Về tác dụng của mẫu nghiên 

cứu, cả ba liều cao thử nghiệm đều làm giảm hoạt 

độ các enzym ALT và AST, liều 0,56 g/kg và 

liều 1,15 g/kg cho tác dụng tương đương với 

silymarin liều 70 mg/kg; liều 2,30 g/kg có tác 

dụng ít hơn hai liều còn lại. Với chỉ số ALT, 

trong khi liều 3 chỉ làm giảm được 65% so với 

chứng bệnh lý thì liều 1 và liều 2 làm giảm được 

khoảng 80% và 87% tương ứng. Chuột uống liều 

3 cũng có thể giảm được khoảng 38% hoạt độ 

AST, sự giảm này không có ý nghĩa thống kê so 

với lô bệnh lý, và khả năng phục hồi chỉ số AST 

của lô này chỉ bằng khoảng một nửa so với các 

lô chuột uống hai liều còn lại (70%). 

Khi gan bị tổn thương, bên cạnh việc giải 

phóng các enzym ALT và AST vào máu, một 

loạt các phản ứng bảo vệ khác của cơ thể cũng 

được kích hoạt theo. Trong đó có các phản ứng 

peroxyd hóa lipid để giải phóng các chất chống 

oxy hóa nhằm chống lại quá trình phá hủy tế bào 

gan. Sản phẩm của các quá trình peroxyd hóa 

lipid (cơ chất) càng nhiều thì mức độ tổn thương 

gan càng lớn. Hàm lượng cơ chất được đánh giá 

thông qua phức hợp tạo của nó thành với acid 

thiobarbituric (TBARs), phức hợp có độ hấp thụ 

cực đại ở bước sóng 532 nm. Do phản ứng tạo 

phức hợp xảy ra với tỷ lệ 1:1 nên nồng độ 

TBARs cũng chính bằng nồng độ cơ chất. Đánh 

giá nồng độ TBARs sẽ góp phần đánh giá mức 

độ tổn thương gan. 

Kết quả định lượng TBARs cũng đã chứng 

minh sự phù hợp của mô hình thí nghiệm đã thiết 

kế bởi nồng độ TBARs sau phản ứng ở lô bệnh 

lý cao hơn đáng kể so với lô sinh lý và lô chứng 

dương. Hoạt tính của các chất trong cao chiết đã 

làm giảm đáng kể quá trình peroxyd hóa lipid thể 

hiện thông qua kết quả định lượng TBARs ở lô 

chuột uống cao chiết. Mức độ peroxyd hóa lipid 

giảm tới gần như 100% ở các lô chuột uống cao 

liều 1 và liều 2; liều 3 tuy có thấp hơn hai liều 

đầu nhưng cũng giảm tới 65%. 

Mặc dù các thông số bên trên đã thể hiện tác 

dụng bảo vệ gan ở một số lô chuột uống cao chiết 

hoặc chứng dương, tuy nhiên tỷ lệ khối lượng 

gan trên thể trọng chuột chưa cho thấy tác dụng 

này. Trong mô hình, chứng sinh lý có tỷ lệ thấp 

hơn có ý nghĩa thống kê so với các lô chuột uống 

PAR, nhưng không có sự khác biệt thống kê giữa 

lô chứng bệnh lý và các lô uống PAR còn lại. 

Điều này có thể giải thích là vì độc tính với gan 

khi gây độc bằng hai liều PAR khá cao. Độc tính 

ấy giúp đánh giá rõ được tác dụng của cao chiết 

thông qua các thông số đã xác định bên trên 

(quan sát đại thể, hoạt độ ALT, AST và TBARs), 

nhưng cũng có nhược điểm là sẽ làm quá trình 

phục hồi các tổn thương gan lâu hơn. Ở thời điểm 

đánh giá kết quả, các lô chuột uống mẫu thử và 

chứng dương đã được phục hồi nhưng chưa hoàn 

toàn nên tỷ lệ khối lượng gan trên tỷ trọng chuột 

vẫn còn cao hơn so với lô chứng sinh lý và tương 

đương với lô chứng bệnh lý. 

Như vậy kết quả định lượng hoạt độ enzym 

ALT, AST và kết quả định lượng TBARs phù 
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hợp với kết quả giải phẫu gan đại thể. Trên mô 

hình đánh giá tác dụng bảo vệ gan của cao chiết 

nước dược liệu Bàn tay ma đỏ đã thiết lập, liều 

1,15 g/kg tính theo khối lượng cao trên thể trọng 

chuột cho tác dụng bảo vệ gan tốt nhất, tiếp đến 

là liều 0,56 g/kg. Liều 2,30 g/kg có thể hiện tác 

dụng bảo vệ gan, tuy nhiên số lượng chuột chết 

khi nghiên cứu lại khá nhiều, nhóm nghiên cứu 

đã tiếp tục tiến hành đánh giá độc tính cấp của 

cao chiết đang nghiên cứu. 

Trong quá trình thử độc tính cấp, đã thử đến 

liều cao chiết 23,0 g/kg thể trọng chuột (gấp 10 

lần liều cao nhất đã dùng để đánh giá tác dụng 

bảo vệ gan của dược liệu và gấp 20 lần liều có 

tác dụng tốt nhất) và liều cao nhất có thể cho 

chuột uống là liều 32,60 g/kg (cao gấp 14,1 lần 

liều cao nhất đã dùng để đánh giá tác dụng bảo 

vệ gan của dược liệu) đều không làm chuột chết. 

Có thể thấy rằng liều LD0 (nếu có) chắc chắn sẽ 

lớn hơn hoặc bằng 32,60 g/kg tính theo khối 

lượng cao chiết trên thể trọng chuột thử nghiệm. 

Trong khi các lô chuột uống liều 0,56 g/kg 

và liều 1,15 g/kg thể hiện tác dụng bảo vệ gan 

tốt, đồng thời số lượng chuột chết giảm đi so với 

lô chứng bệnh lý, nhất lô uống liều 1,15 g/kg 

không làm chuột thí nghiệm chết; lô chuột uống 

cao chiết liều 2,30 g/kg vừa thể tác dụng bảo vệ 

gan ít hơn so với hai lô còn lại, số lượng chuột 

thí nghiệm chết nhiều (chết 7/14 chuột thí 

nghiệm, chết nhiều hơn 3 chuột so với lô chứng 

bệnh lý). Như vậy, mặc dù cao chiết có độc tính 

thấp ở liều thử nghiệm, việc dùng đồng thời liều 

cao của cao chiết với PAR có thể dẫn đến một số 

tương tác bất lợi là nguyên nhân gây ra số lượng 

chuột chết khá nhiều ở lô này. 

Từ các kết quả nghiên cứu có thể thấy rằng 

cao chiết nước của phần gỗ dược liệu Bàn tay ma 

đỏ có tác dụng bảo vệ gan ở liều từ 0,56 g/kg đến 

1,15 g/kg tương ứng với liều 60 g đến 120 g dược 

liệu sử dụng cho người trong ngày. Điều này phù 

hợp với số liệu điều tra cũng như tài liệu trước 

đó đã viết. Liều 1,15 g/kg không có chuột chết, 

trong khi liều 0,56 g/kg làm chết 3/14 chuột 

nghiên cứu. Kết hợp với một số thông số trong 

bên trên có thể thấy liều 1,15 g/kg có tác dụng 

tốt hơn liều 0,56 g/kg. 

 

Hình 2. Một số chất có tác dụng bảo vệ gan của 

dược liệu Bàn tay ma đỏ [8] 5-dimethoxy-4-

hydroxyphenyl-1-O-β-D-glucopyranosid (a)  

và tachioside (b). 

So sánh với kết quả nghiên cứu công bố của 

trước đó của chúng tôi về tác dụng chống oxy 

hóa bởi tác động của DPPH trên mô hình phản 

ứng chống oxy hóa tạo TBARs và tác dụng bảo 

vệ tế bào gan dưới tác động của CCl4 trên mô 

hình in-vitro, các chất 3,5-dimethoxy-4-

hydroxyphenyl-1-O-β-D-glucopyranosid và 

tachioside, hai chất chính được phân lập từ trong 

pha nước của dịch chiết methanol liệu Bàn tay 

ma đỏ, cũng cho tác dụng chống oxy hóa và có 

khả năng bảo vệ tế bào gan. Kết quả nghiên cứu 

đã công bố phù hợp với kết quả trong nghiên cứu 

này, giúp khẳng định thêm khả năng bảo vệ gan 

của dược liệu đang nghiên cứu. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã đánh giá được tác dụng bảo 

vệ gan và độc tính cấp của cao chiết nước phần 

gỗ dược liệu Bàn tay ma đỏ (Heliciopsis lobata 

(Merr.) Sleumer). Về tác dụng bảo vệ gan, cao 

chiết nước dược liệu bàn tay ma có tác dụng bảo 

vệ gan ở liều từ 0,56 g/kg đến 1,15 g/kg tính theo 

khối lượng cao uống trên thể trọng chuột, tương 

ứng với liều từ 60 g đến 120 g dược liệu sử dụng 

cho người trong một ngày. Về độc tính cấp, ở 

liều cao nhất có thể cho chuột thí nghiệm uống 

32,60 g/kg (gấp 28 lần liều cao nhất có tác dụng 

điều trị, liều 1,15 g/kg) chưa gây độc tính cấp. 
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